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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các đơn vị: QLKTTW, ĐTNN, QLĐT, ĐKKD,
GSTĐĐT, KTĐN, KTNN, PTDN, KTHT, PC, TCCB, VP, CNTT;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, VP (P. KSTH).
	KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thị Bích Ngọc


 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2305/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	Stt
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Kết quả

	I
	Xây dựng các kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
	Xây dựng các kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
	Xây dựng các kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
	Xây dựng các kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
	Xây dựng các kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

	1
	Xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023 (bao gồm cả Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC)
	Tháng 12/2022
	Văn phòng Bộ
	 
	Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023

	2
	Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC năm 2023 của Bộ
	Tháng 01-12/2023
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị liên quan thuộc Bộ
	- Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch rà soát TTHC năm 2023
- Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

	3
	Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023
	Tháng 3-6/2023
	Văn phòng Bộ
	 
	Quyết định của Chánh Văn phòng Bộ phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023

	4
	Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 6-12/2023
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị liên quan thuộc Bộ
	Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm TTHC năm 2023 của Bộ

	5
	Xây dựng Kế hoạch tổ chức đoàn công tác tại các địa phương trong nước để khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có)
	Tháng 3-12/2023
	Văn phòng Bộ
	Vụ TCCB
	Kế hoạch tổ chức đoàn công tác khảo sát tại một số địa phương và triển khai thực hiện

	II
	Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC tại các Đề án, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,...
	Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC tại các Đề án, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,...
	Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC tại các Đề án, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,...
	Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC tại các Đề án, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,...
	Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC tại các Đề án, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,...

	1
	Tiếp tục thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
	Tháng 01-12/2023
	Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Các đơn vị thuộc Bộ
	- Các Quyết định công bố danh mục chế độ báo cáo ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ
- Điện tử hóa các biểu mẫu chế độ báo cáo của Bộ

	2
	Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quy định tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
	Tháng 01-12/2023
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị: ĐTNN, QLĐT, PTDN và các đơn vị có liên quan
	- Báo cáo định kỳ hằng quý về thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;
- Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa (nếu có)

	3
	Thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC và số hóa hồ sơ TTHC để sử dụng trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
	Tháng 01-12/2023
	Các đơn vị: ĐTNN, QLĐT, PTDN
	Văn phòng Bộ
	Hồ sơ TTHC được số hóa theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ

	4
	Thực hiện Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
	Tháng 01-12/2023
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị liên quan thuộc Bộ
	Thực hiện các nhiệm vụ phân công tại Quyết định số 756/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	5
	Xây dựng Kế hoạch và tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 6-12/2023
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị: ĐTNN, QLĐT, PTDN, KTĐN
	Quyết định ban hành Kế hoạch đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ

	6
	Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025
	Tháng 01-12/2023
	Viện QLKTTW
	Các đơn vị: ĐTNN, QLĐT, PTDN, ĐKKD, KTHT, PC, VP và các đơn vị có liên quan
	Các văn bản góp ý, báo cáo theo yêu cầu

	7
	Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2022 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
	Tháng 01-12/2023
	Văn phòng Bộ, Các đơn vị thuộc Bộ
	 
	Thực hiện các nhiệm vụ phân công tại Quyết định số 1912/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 131/NQ-CP

	8
	Thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025
	Tháng 01-12/2023
	Văn phòng Bộ, Các đơn vị thuộc Bộ
	 
	- Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát của Bộ trưởng
- Quyết định công bố danh mục TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ

	III
	Bảo đảm chất lượng các quy định về TTHC
	Bảo đảm chất lượng các quy định về TTHC
	Bảo đảm chất lượng các quy định về TTHC
	Bảo đảm chất lượng các quy định về TTHC
	Bảo đảm chất lượng các quy định về TTHC

	1
	Hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ thực hiện đánh giá tác động TTHC được quy định trong các VBQPPL do Bộ chủ trì xây dựng theo Kế hoạch VBQPPL năm 2023 của Bộ
	Tháng 01-12/2023
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị có liên quan
	Báo cáo đánh giá tác động TTHC quy định tại các dự thảo VBQPPL theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ

	2
	Hỗ trợ các đơn vị trong việc điền các biểu mẫu đánh giá tác động TTHC theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ; biểu mẫu rà soát TTHC tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL
	Tháng 01-12/2023
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị liên quan
	Biểu mẫu đánh giá tác động TTHC, bảng tính chi phí tuân thủ TTHC theo đúng quy định gửi kèm trong hồ sơ đề nghị thẩm định VBQPPL

	3
	Tham gia góp ý và phối hợp thẩm định đối với các nội dung hướng dẫn và biểu mẫu hướng dẫn thực hiện TTHC quy định trong dự thảo Thông tư của Bộ
	Tháng 01-12/2023
	Vụ PC
	Văn phòng Bộ
	Văn bản góp ý đối với TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai TTHC

	IV
	Bảo đảm tính công khai minh bạch của TTHC
	Bảo đảm tính công khai minh bạch của TTHC
	Bảo đảm tính công khai minh bạch của TTHC
	Bảo đảm tính công khai minh bạch của TTHC
	Bảo đảm tính công khai minh bạch của TTHC

	1
	Thống kê, công bố các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ
	Tháng 01-12/2023
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Văn phòng Bộ
	Các Quyết định công bố TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	2
	Niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại các đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC của Bộ
	Tháng 01-12/2023
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị: ĐTNN, QLĐT, PTDN
	Niêm yết theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ

	3
	Nhập, đăng tải, công khai và khai thác dữ liệu TTHC lên Cổng Dịch vụ công quốc gia
	Tháng 01-12/2023
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ

	4
	Cập nhật, đăng tải, công bố, công khai các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 01-12/2023
	Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
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